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Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Ví dụ câu

1 低温 ていおん Nhiệt độ thấp

2 高温 こうおん Nhiệt độ cao

3 常温 じょうおん Nhiệt độ phòng

4 味 あじ Vị

5 香り かおり Hương thơm Là một loại mùi nhưng chỉ giới hạn sử dụng cho loại
có mùi thơm. Hình ảnh cao cấp, sang trọng.

6 匂い におい Mùi Được sử dụng diễn tả cho tất cả các mùi có thể cảm
nhận bằng khứu giác.

7 焦げます こげます Cháy đen

8 調理（します） ちょうり（します） Nấu (động từ)

9 カットします かっとします Cắt

10 むきます むきます Gọt vỏ, bóc vỏ 皮
かわ

をむきます。

Gọt vỏ.

11 拭き取ります ふきとります Lau 汚
よご

れを拭
ふ

き取
と

ります。

Lau sạch bụi bẩn.

12 取り扱います とりあつかいます Xử lý, chế biến 食品
しょくひん

を取
と

り扱
あつか

います。

Xử lý thực phẩm.

13 処理（します） しょり（します） Xử lý (động từ) 生
なま

ごみを処理
しょり

します。

Xử lý rác tươi sống.

14 使い分けます つかいわけます Sử dụng riêng biệt 調理
ちょうり

器具
きぐ

を食材
しょくざい

ごとに使
つか

い分
わ

けます。

Sử dụng riêng biệt dụng cụ nấu ăn cho các loại nguyên liệu

khác nhau.

15 油 あぶら Dầu Dầu ăn dùng để nấu ăn. フライヤーに入
はい

っている油
あぶら

を温
あたた

めます。

Làm nóng dầu trong nồi chiên.

16 冷水 れいすい Nước lạnh

17 蒸気 じょうき Hơi nước

18 すすぎます すすぎます Xả nước vào

19 流水 りゅうすい Nước chảy

20 捌きます さばきます Xử lý làm sạch

21 検品（します） けんぴん（します） Kiểm hàng (động từ)
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